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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban ngày 27 tháng 7 năm 2016

I. TIN BÃO SỐ 1 ( cơn bão số 1 -tên quốc tế là MIRINAE)
Sau khi đi vào đất liền tối 27/7, sáng nay, bão số 1 đã suy yếu thành ATNĐ, hồi 06h ngày 28/7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 20,6 độ vĩ Bắc; 105,7 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (60-75km/h), giật cấp 8-9. 
Dự báo trong 3h tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm.
Mưa to đến rất to tập trung ở các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ. 
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 
II. TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO LŨ, LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT
- Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1, Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình và các sông ở Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 5 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 3 mét. Đặc biệt, trong đợt lũ này mực nước thượng lưu sông Thao có khả năng lên trên mức báo động BĐ1, sông Hoàng Long lên mức BĐ1, các sông suối nhỏ có khả năng lên mức BĐ 2.
- Cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất có khả năng xảy ra tại tất cả các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh như: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang. Ngập úng tại vùng trũng và các đô thị có nguy cơ cao xảy ra, đặc biệt tại các tỉnh: Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Ở Trung ương:
- Thủ tướng có công điện số 1314/CĐ-TTg ngày 27/7/2016 chỉ đạo các tỉnh, thành phố khu vực từ Bắc Bộ đến Thanh Hóa, các Bộ chủ động triển khai các biện pháp đối phó với diễn biến mới của bão số 1 và mưa lớn trên diện rộng do hoàn lưu bão.
- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện khẩn số 14/CĐ-TW hồi 8h30’ngày 27/7/2016 chỉ đạo các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các Bộ, ngành triển khai ứng phó với bão số 1.
- Sáng 27/7 Đoàn công tác do Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm trưởng đoàn trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo triển khai công tác đối phó với bão số 1 tại các tỉnh Thái Bình, Hải Phòng. 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT cử 02 đoàn công tác đi kiểm tra tình hình triển khai công tác chuẩn bị và hướng dẫn ở các khu neo đậu, tránh trú bão tại Hải Phòng; kiểm tra tình hình hồ triển khai công tác an toàn hồ chứa tại tỉnh Bắc Giang. 
- Ủy ban Quốc gia TKCN cử đoàn công tác đi các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định để kiểm tra, chỉ đạo triển khai công tác đối phó với bão số 1.
- Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Chỉ đạo TWPCTT đã chủ trì cuôc họp thường trực Ban chỉ đạo triển khai công tác đối phó với bão số 1.
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên theo dõi và thông tin (bằng tin nhắn) về diễn biến của bão đến thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố trong khu vực bị ảnh hưởng của bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và truyền thông, Công thương đã có các công điện chỉ đạo ứng phó với bão số 1. Bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa và Hải đoàn 38 đã tổ chức thường trực, sẵn sàng ứng phó bão số 1 gồm: 4.811 CBCS, 43 tàu, 93 xuồng, ca nô các loại và 126 xe ô tô. Tàu CN-09 (BP 02-19-01) của biên phòng Hải Phòng ra thường trực tại khu vực vịnh Lan Hạ.
- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên thông tin về diễn biến bão số 1 để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.
- Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiềng nói Việt Nam và các đài khu vực, địa phương đã tăng thời lượng phát tin chỉ đạo về cơn bão số 1 để các cấp chính quyền, nhân dân biết, chủ động phòng tránh.
2. Địa phương
- Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Bộ  đã có công điện, thông báo chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các cấp chính quyền triển khai thực hiện công điện số 1314/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và công điện số 14/CĐ-TWPCTT của Ban chỉ đạo TW về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN.
IV. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 1.
1. Công tác kêu gọi tàu thuyền tàu thuyền
Tính đến 12h ngày 27/7, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình đã thực hiện cấm biển.
Theo Báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tình hình tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản tính đến 16h chiều ngày 27/7, như sau:
 - Neo đậu tại bến và hoạt động ven bờ từ Quảng Ninh đến Quảng Trị có: 32.150 phương tiện/125.817 người, trong đó:
+ Neo đậu tại bến: 31.380 phương tiện/120.691 người
+ Hoạt động ven bờ: 770 phương tiện/5.126 người.
- Lồng bè, lều, chòi canh nuôi trồng thủy sản, hải sản: 2.942/3.804 người. 
2. Công tác di dời dân cư 
Theo báo cáo của các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, tính đến 17h chiều ngày 27/7, các tỉnh đã tiến hành di dời 32.436 người ở những khu vực xung yếu có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của bão đến nơi trú tránh an toàn, cụ thể:
- Tỉnh Quảng Ninh: Đã di chuyển 1.540 khách du lịch từ các đảo về đất liền (còn 652 khách trong đó có 05 khách nước ngoài ở đảo Cô Tô đã được bố trí về nơi an toàn); 1.350 người trên các lồng bè đã lên bờ an toàn.
- Thành phố Hải Phòng: Đã tổ chức sơ tán và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn về người ở các khu vực nguy hiểm cho 10.356 người (bao gồm người trên phương tiện và các khu vực xung yếu).
- Tỉnh Thái Bình: Đã tổ chức di dời 1.660 lao động tại các chòi canh nuôi ngao; 1.519 lao động tại các đầm nuôi trồng thủy sản; 931 người dân sinh sống ngoài đê chính; 9.080 người dân sống trong nhà yếu đến nơi an toàn.
- Tỉnh Nam Định: Đã tổ chức di dời 4.000 người dân trong nhà không đảm bảo an toàn; 1.100 người dân tại các khu du lịch; 881 người dân tại chòi canh ở các khu nuôi trồng thủy sản.
- Tỉnh Ninh Bình: Đã tổ chức di dời 392 người dân tại các khu khai thác, nuôi trồng thủy sản đến nơi trú bão an toàn.   
3. Tiêu nước đệm và thu hoạch lúa:
Các địa phương đã chủ động tiêu, thoát nước đệm để nhằm chủ động bảo vệ sản xuất và chống ngập úng. Tỉnh Lạng Sơn đã triển khai thu hoạch được 80% diện tích lúa vụ Xuân.
4. Công tác hồ chứa:
4.1. Hồ chứa Thủy lợi:
Theo báo cáo của các địa phương, các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đã và đang vận hành theo đúng quy trình ; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý đã tổ chức trực 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; 
- Tỉnh Quảng Ninh: chủ đập đã chủ động xả nước từ đầu mùa mưa để chủ động ứng phó khi có mưa lớn xảy ra; 
- Tỉnh Bắc Giang, các hồ chứa nhỏ hầu hết đã đầy hoặc gần đầy nước đều là các hồ có tràn tự do, việc xả nước đều thực hiện qua cống tưới nên lưu lượng xả rất hạn chế.
4.2. Hồ chứa Thủy điện:
Mực nước các hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà hiện đang ở mức thấp:
IV. TÌNH HÌNH MƯA VÀ THỦY VĂN
1. Tình hình mưa
1.1. Lượng mưa ngày: 
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]Từ 19h00’ ngày 26/7 đến 19h00’ ngày 27/7, các tỉnh Bắc Bộ  có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Lạc Sơn (Hòa Bình)
	67 mm
	
	Văn Lý (Nam Định)
	51 mm

	Đào Viên (Tuyên Quang)
	67 mm
	
	Cụ Thôn (Thanh Hóa)
	55 mm

	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	53 mm
	
	
	


1.2. Lượng mưa đêm:
Từ 19h00’ ngày 27/7 đến 1h00’ ngày 28/7, các khu vực ven biển đông bằng bắc bộ có mưa rất to, cụ thể:
	Vân Đình (Hà Nội)
	100 mm
	
	Trực Ninh (Nam Định)
	211 mm

	Phú Xuyên (Hà Nội)
	120 mm
	
	Xuân Trường(Nam Định)
	182 mm

	Thái Vinh (Thái Bình)
	280 mm
	
	Ninh Bình (Ninh Bình)
	206 mm

	Kiến Xương (Thái Bình)
	197 mm
	
	Gián Khẩu (Ninh Bình)
	106 mm

	Thái Bình (Thái Bình)
	185 mm
	
	Bến Đế (Ninh Bình)
	175 mm


1.3. Lượng mưa 3 ngày:
Từ 19h00’ ngày 24/7 đến 19h00’ ngày 27/7, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Mường Xén (Nghệ An) 
	71 mm
	
	Côn Đảo (B.Rịa - V.Tàu)
	104 mm

	Khe Sanh (Quảng Trị)
	 94 mm
	
	Sóc Trăng (Sóc Trăng)
	92 mm

	Phước Đại (Ninh Thuận)
	94 mm
	
	Ba Tri (Bến Tre)
	137 mm

	Tây Ninh (Tây Ninh)
	107 mm
	
	Dầu Tiếng (Bình Dương)
	75 mm


2. Tình hình thủy văn Các sông Bắc Bộ: 
- Mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00’ ngày 27/7, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,19m; mực nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,75m.
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình sẽ lên. Đến 7h00 ngày 29/7, mực nước tại Hà Nội có khả năng lên mức 2,70m; 19h00 ngày 28/7, mực nước tại Phả Lại có khả năng lên mức 1,00m.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI:
Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các địa phương, tình hình thiệt hại ban đầu tính đến 6h00 ngày 28/7 như sau:
1. Về người: 01 người mất tích (anh Phạm Văn Cường, sinh năm 1985 ở Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa, thuyền viên trên tàu TH 90298 bị hỏng máy  và chìm cách đảo hòn Mê khoảng 3,5km, trên tàu có 06 thuyền viên, trong đó 05 người đã được tàu TH 90817 đi cùng cứu vớt (theo báo cáo hồi 6h ngày 28/7/2016 của Bộ tư lệnh BĐBP).
2. Về tàu thuyền: 04 tàu cá bị chìm:
- Nam Định: 03 tàu cá với 10 lao động khi tránh trú bão tại cửa sông Sò bị sóng to đánh chìm. Đồn biên phòng Quất Lâm đã cử 06 cán bộ chiến sỹ, 02 phương tiện cứu nạn đưa người trên phương tiện vào bờ an toàn.
- Thanh Hóa: 01 tàu cá TH90298TS bị chết máy và chìm cách đảo hòn Mê 3,5 hải lý về phía Nam (05/06 thuyền viên trên tàu đã được tàu TH90817TS đi cùng cứu vớt đưa vào bờ an toàn).
3. Lúa bị ngập: 110.100 ha (Ninh Bình 36.000 ha; Nam Định 74.100 ha,  hiện đang mất điện chưa tiêu úng được).
4. Về thiệt hại khác:
- Ngập lụt tại thành phố Thái Bình, hiện nước đã rút.
- Mất điện trên diện rộng từ đêm 27/7 tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình.
VI. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Tiếp tục theo dõi diễn biến của ATNĐ, tình hình mưa lũ, thông tin kịp thời cho các địa phương để tập trung chỉ huy ứng phó, và khắc phục hậu quả; đồng thời nắm bắt, đánh giá đúng tình hình thiệt hại do bão số 1 gây ra tại các địa phương.
2. Tập trung khắc phục kịp thời các sự cố về điện phục vụ việc tiêu úng cứu lúa và chống ngập lụt các khu đô thị, ổn định dân sinh.
3. Đôn đốc các địa phương: quản lý, giám sát chặt chẽ các hồ chứa, nhất là các hồ chứa đã đầy nước, các hồ chứa xung yếu, tiếp tục xả bớt nước qua cống, cửa xả để đảm bảo an toàn công trình; kiểm tra, rà soát kịp thời sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
4. Tổ chức các đoàn công tác để nắm tình hình, phối hợp với các địa phương chỉ đạo việc tiêu úng tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình
5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện số 1314/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 14/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ủy ban Quốc gia TKCN./.

	Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tăng Quốc Chính
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